Chương 2: 
MẠCH CHỈNH LƯU KHÔNG ĐIỀU KHIỂN
2.1. Chỉnh lưu 1 pha

2.1.1Chỉnh lưu 1 pha nửa chu kỳ .
2.1.1.1  Sơ đồ mạch.

    Trong sơ đồ chỉnh lưu một pha nửa chu kỳ điện áp thứ cấp máy biến áp là:
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2.1.1.2   Hoạt động – Các thông số của mạch.

2.1.1.3   Dạng sóng ngõ ra: Hình 2.3
Khi 0< ( <( điện áp u2 dương  ở điểm A. Diode mở cho dòng chảy qua. Nếu coi điện áp rơi trên
 diode uD= 0 ta có:
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Khi (< ( <2( điện áp âm ở điểm A. Diode bị khoá: i=0,ud=0

2.1.1.4   Ứng dụng

Diode phải chịu điện áp ngược với giá trị lớn nhất là: 
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Điện áp trung bình chỉnh lưu là:
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Dòng trung bình chỉnh lưu
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Giá trị hiệu dụng của dòng thứ cấp MBA 
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2.1.2Chỉnh lưu 1 pha một chu kỳ hình tia

2.1.2.1   Sơ đồ mạch.
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Hình 2.8.




Hình 2.9.

2.1.2.2 Hoạt động  - Các thông số của mạch.
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Tải thuần trở ( L=0 )

Khi 0 < ( < ( : u21 dương, u22 âm, D1 mở cho dòng chảy qua, D2 khoá.
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 EMBED Equation.3 [image: image13.wmf]2
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Khi ( < ( < 2( u21 âm, u22 dương . D2 mở cho dòng chảy qua, D1 khoá.
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Như vậy điện áp trung bình chỉnh lưu:
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Dòng tải trung bình:
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Dòng trung bình qua một diode
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Dòng hiệu dụng của thứ cấp máy biến áp
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 EMBED Equation.3 [image: image21.wmf]


          Điện áp ngược lớn nhất trên diode:
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      2.1.2.3   Dạng sóng ngõ ra: Hình 2.9.
2.1.2.4 Ứng dụng: Chỉnh lưu
2.1.3  Chỉnh lưu 1 pha một chu kỳ hình cầu

        2.1.3.1  Sơ đồ mạch
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                                                                    Hình 2.14

2.1.3.2  Họat động – Các thông số của mạch

Khi 0 < ( < (, 
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 >0 , Diode D1, D2 phân cực thuận, D3,D4 phân cực ngược. Dòng điện chảy từ điểm A qua D1, qua tải, D2 về điểm B.

Ta có phương trình:
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Khi ( < ( < 2(, 
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 <0 Diode D1, D2 phân cực ngược, D3,D4 phân cực thuận. Dòng điện chảy từ điểm B qua D3, qua tải, D4 về điểm A.

Ta có phương trình
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Như vậy điện áp chỉnh lưu trung bình




[image: image27.wmf]ò

ò

=

=

=

p

p

p

q

q

p

q

p

0

2

2

2

0

2

2

sin

2

1

2

1

U

d

U

d

u

U

d

d



 

 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (0.8)


Dòng tải trung bình
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Dòng trung bình qua một diode
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2.1.3.3  Dạng sóng ngõ ra: Hình 2.14


            2.1.3.4  Ứng dụng

Chỉnh lưu cầu một pha được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Ưu điểm của mạch là có thể không cần biến áp. Nhược điểm của nó là luôn có hai diode tham gia dẫn dòng. Như vậy, sẽ có sụt áp do hai diode gây ra, chính lý do này làm cho mạch cầu không thích hợp với chỉnh lưu điện áp thấp, dòng tải lớn.

2.2.1  Chỉnh lưu 3 pha hình tia

             2.2.1.1  Sơ đồ mạch
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             Hình 2.15



            
Hình 2.16

2.2.1.2  Họat động – Các thông số của mạch
Mạch van gồm ba diode D1D2D3 mắc thành một nhóm. Ở đây là kiểu catốt chung. Điện áp xoay chiều đưa vào mạch van là nguồn ba pha đối xứng u2a, u2b, u2c. Theo sơ đồ ta thấy anốt D1 đấu với ua; anốt D2 đấu với ub; anốt D3 đấu với uc; Vì thế:

Trong khoảng 
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(Tức từ 300 (1500), điện áp u2a>u2b, u2c nên diôt D2 dẫn suy ra ud=ua.

Trong khoảng 
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(Tức từ 1500 (2700), điện áp u2b>u2a, u2c nên diôt D3 dẫn suy ra ud=ub.

Trong khoảng 
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(Tức từ 2700 (3900), điện áp u2c>u2a, u2b nên diôt D3 dẫn suy ra ud=u2c.
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Dòng điện qua mỗi van chỉ tồn tại trong 1/3 của chu kỳ điện áp nguồn, vì vậy:
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Vậy điện áp ngược cực đại trên van là điện áp dây cực đại:

ungược van = udây nguồn=
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           2.2.1.3  Dạng sóng ngõ ra: Hình 2.16
           2.2.1.4 Ứng dụng: Chỉnh lưu hình tia ba pha cần có biến áp để đưa điểm trung tính N ra tải. 

2.2.2  Chỉnh lưu 3 pha hình cầu

                2.2.2.1  Sơ đồ mạch
[image: image38.wmf] 
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Hình 2.17.
                2.2.2.2  Họat động – Các thông số của mạch
                Mạch van gồm 2 nhóm, các diode D1, D3, D5 đấu kiểu catôt chung (hình 2.15a), nên hoạt động theo luật 1, vì thế: D1 dẫn trong khoảng 
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khi ua dương nhất, D3 dẫn trong khoảng 
[image: image40.wmf]5

3

q

q

¸

 khi ub dương nhất, D5 dẫn trong khoảng 
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 khi uc dương nhất.

Các diode D2, D4, D6 đấu kiểu anốt chung nên:

D2 dẫn trong khoảng 
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khi uc  âm nhất

D4 dẫn trong khoảng 
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khi ua  âm nhất

D6 dẫn trong khoảng 
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Bất kỳ ở thời điểm nào cũng có một diode nhóm trên dẫn với một diode của nhóm dưới.Trong một chu kỳ của điện áp xoay chiều, điện áp ud sẽ hình thành từ 6 đoạn điện áp dây của nguồn xoay chiều theo thứ tự uab – uac- ubc – uba – uca – ucb. Điện áp trung bình nhận được trên tải là:
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Sơ đồ cầu ba pha dường như là hai sơ đồ hình tia mắc nối tiếp nhau, nhóm diode lẻ chỉnh lưu lấy điện áp dương, nhóm diode chẵn chỉnh lưu lấy nốt phần điện áp âm còn lại, vì vậy tổng quát ta có hai chỉnh lưu ba pha hình tia nối tiếp nhau.
2.2.2.3  Dạng sóng ngõ ra
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Hình 2.18.
Kết luận:

Điện áp ud của các mạch chỉnh lưu có dạng gợn sóng, không phẳng, gọi là độ đập mạch. Số lần đập mạch (ký hiệu mđm) trong một chu kỳ của nguồn xoay chiều 2( phụ thuộc vào sơ đồ chỉnh lưu. Số đập mạch mđm càng cao thì dạng ud càng phẳng, tức là hệ số đập mạch kđm nhỏ hơn.

2.2.2.4Ứng dụng
Bảng 2.1. Tham số chính của các mạch chỉnh lưu cơ bản

	       Tham số

Loại sơ đồ
	Udo
	Itbv
	Ungmax
	I2
	I1
	Sba
	(U(
	mđm
	kđm

	Một pha một nửa chu kỳ
	0,45U2
	Id
	1,14U2
	1,57Id
	1,21Idkba
	3,09Pd
	-
	1
	1,57

	Một pha có điểm giữa
	0,9U2
	Id/2
	2,83U2
	0,58Id
	1,11Idkba
	1,48Pd
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	Một pha sơ đồ cầu
	0,9U2
	Id/2
	1,41U2
	1,11Id
	1,11Idkba
	1,23Pd
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	Ba pha hình tia
	1,17U2
	Id/3
	2,45U2
	0,58Id
	0,47Idkba
	1,35Pd
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	0,25

	Ba pha sơ đồ cầu
	2,34U2
	Id/3
	2,45U2
	0,816Id
	0,816Idkba
	1,05Pd
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                                                           Bảng 2.1

Udo - trị số trung bình của điện áp chỉnh lưu; 

U2 - trị số hiệu dụng của điện áp pha cuộn thứ cấp biến áp nguồn;

 
Itbv - trị số trung bình của dòng điện qua van; 

Ungmax – điện áp ngược lớn nhất van phải chịu khi làm việc;

 I2, I1 - trị số hiệu dụng dòng điện cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp biến áp  nguồn; 

Id - trị số trung bình dòng điện ra tải;

 
kba - hệ số máy biến áp nguồn;

 
Sba – công suất tính toán máy biến áp nguồn; 

Pd – công suất một chiều trên tải; Pd=Udo.Id; 

(U( - sụt áp do hiện tượng trùng dẫn gây ra (Khi La (0); 

kđm - hệ số đập mạch của điện áp chỉnh lưu:  kđm = 
[image: image51.wmf]0
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; trong đó U1m là biên độ sóng hài cơ bản của điện áp chỉnh lưu theo khai triển Fourier.

Chương 3: 
MẠCH CHỈNH LƯU CÓ ĐIỀU KHIỂN

Góc điều khiển 
[image: image52.wmf]a

 là góc tính từ thời điểm mở tự nhiên đến thời điểm tiristo được phát xung vào cực điều khiển để mở van. Thời điểm mở tự nhiên là điểm mà nếu thay van tiristor bằng  diode thì nó bắt đầu dẫn.

3.1.1Chỉnh lưu 1 pha Thyristor hình tia .
3.1.1.1  Sơ đồ mạch.

	[image: image53.wmf] 

U

2

 

R

 

L

 

T

 

 

U

1

 


	[image: image54.wmf] 

a

 

U

 

t

 

u

d

 

i

d

 

t

1

 

p

 

xung

 

t

 




Hình 2.20.Chỉnh lưu tiristor 1 pha hình tia                           Hình2.21.Đồ thị điện áp

3.1.1.2   Hoạt động – Các thông số của mạch.

Trong sơ đồ này ở giai đoạn 
[image: image55.wmf](0)
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mặc dù điện áp trên tiristo T đã dương, song phải đến thời điểm ( thì tiristo mới nhận được tín hiệu điều khiển IG từ khâu phát xung (FX). Do đó:

Trong giai đoạn 
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tiristo khoá: ud=0.

Trong giai đoạn 
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tiristo dẫn: 
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Trong giai đoạn 
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tiristo khoá: 
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Điện áp ud chỉ là một phần của u2 với độ lớn tuỳ thuộc góc (. Ta có:
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(2.28)
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(2.29)

Biểu thức này cho thấy điện áp chỉnh lưu Ud là một hàm phụ thuộc vào góc điều khiển . Như vậy muốn điều chỉnh điện áp ra tải chỉ cần tác động vào tham số (. Bằng cách thay đổi ( từ 0 đến 1800 ta điều chỉnh được điện áp Ud từ giá trị lớn nhất Ud0 đến giá trị nhỏ nhất (bằng 0).

3.1.1.3   Dạng sóng ngõ ra: Hình2.21.
3.1.1.4   Ứng dụng 





Chỉnh lưu một pha hai nửa chu kỳ (MBA)

        Tải R

Góc điều khiển ( của các tiristo bằng nhau: (1=(2=(. Sự sai lệch giữa chúng được đánh giá bằng độ mất đối xứng. Mạch điều khiển có nhiệm vụ đảm bảo độ mất đối xứng không vượt quá 10 đến 20 điện.

Theo đồ thị ta nhận được:
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Với Udo=0,9.U2.

Với tải thuần trở, dạng dòng điện id tương tự dạng điện áp ud, và ta thấy dòng điện sẽ có đoạn bằng 0 (id=0) trong toàn dải điều chỉnh (. Do vậy dòng điện này được gọi là dòng điện gián đoạn.

3.2.1  Chỉnh lưu 3 pha hình tia

                3.2.1.1  Sơ đồ mạch


3.2.1.2  Họat động – Các thông số của mạch
Nếu (>300, tải thuần trở, điện áp ud sẽ có đoạn bằng 0, dòng điện tải id sẽ gián đoạn

     


[image: image64.wmf]0

2

0

22

0

30

0

2

0

0

1332

()2sin1os(30)

222

361os(30)

2

3

1os(30)

3

dd

d

UudUdUc

c

U

c

U

pp

a

a

qqqqa

ppp

a

p

a

+

éù

===++

ëû

++

=

++

=

òò


(2.39)


Nếu ( < 300, điện áp ud luôn lớn hơn 0. Như vậy với tải thuần trở, dòng điện tải id liên tục, do đó:
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(2.40)

3.2.1.3  Dạng sóng ngõ ra: Hình 2.28
3.2.1.4 Ứng dụng: Chỉnh lưu có điều khiển.
Chỉnh lưu điều khiển sơ đồ cầu 1 pha, tải thuần trở.

            Dạng điện áp nhận được trên tải sẽ hoàn toàn tương tự cho trường hợp mạch chỉnh lưu hai pha hình tia  
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      Với Ud0=0,9U2
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      3.2.2  Chỉnh lưu 3 pha hình cầu

                3.2.2.1  Sơ đồ mạch
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3.2.2.2  Họat động – Các thông số của mạch
Để đảm bảo sơ đồ hoạt động . Khi phát xung mở một van cần kết hợp phát xung mở van phía trước nó. Khi không xét đến trùng dẫn, mỗi thời điểm chỉ có 2 van dẫn, một của nhóm A và 1 nhóm K, hoặc không van nào dẫn.

Với tải thuần trở, góc giới hạn (th giữa dòng liên tục và dòng gián đoạn bằng 600. Vậy:

Nếu ( ( 600 ta sẽ có quy luật :

Ud(=Udo.cos(=2,34.U2.cos(
           
 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (0.11)










Nếu ( > 600 thì dòng điện sẽ gián đoạn. 
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3.2.2.3  Dạng sóng ngõ ra


       3.2.2.4 Ứng dụng: Chỉnh lưu có điều khiển.
Hình 2.24. 























Hình 2.25. Đồ thị dòng áp khi L=0






































Hình 2.18.























Hình 2.17.





















































      Hình 2.13.
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Hình 2.32. Góc � EMBED Equation.DSMT4 ���o





Hình 2.31





Hình 2.30





Hình 2.29





Hình 2.28. 











Hình 2.26. Đồ thị dòng áp khi L=� EMBED Equation.DSMT4 ���
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Hình 2.2. Chỉnh lưu diode hình tia




























































































































































































Hình 2.3. Đồ thị điện áp
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